
Sà Y TÀ THÀNH PHà ĐÀ N¾NG 
BàNH VIàN Y HàC Câ TRUYÀN 

THÀNH PHÞ ĐÀ N¾NG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - H¿nh phúc 

Sá:           /TMCG-YHCTĐN  Đà Nẵng, ngày        tháng      năm 2025 
 

TH£ MÞI CHÀO GIÁ 
VÁ viác mua sắm trang phāc nhân viên y t¿, đá vÁi và  

trang phāc ng¤ßi bánh năm 2025 

Kính gửi: Các quý Công ty. 

Bánh vián Y hác cá truyÃn thành phá Đà N¿ng đang có nhu cầu mua sắm 
trang phục nhân viên y tÁ, đß vải và trang phục ngưßi bánh năm 2025. 

Để có căn cứ xây dựng kÁ hoạch nêu trên. Bánh vián Y hác cá truyÃn thành 
phá Đà N¿ng kính mßi các đơn vß có đủ năng lực trong lĩnh vực này tham gia 
chào giá (theo Phụ lục đính kèm). 

1. Há s¢ báo giá gám: 

- Bảng báo giá phải ghi rõ há tên, đßa chỉ, ký tên, đóng dấu khi nộp bảng 
chào giá (do đại dián hợp pháp ký và đóng dấu) và đính kèm mẫu vải theo yêu 
cầu của 02 phụ lục đính kèm; 

- Bảng báo giá phải ghi rõ thßi gian báo giá và hiáu lực báo giá; 

- Giá chào bao gßm đầy đủ các loại thuÁ, phí và lá phí (nÁu có), giao hàng 
tại Bánh vián Y hác cá truyÃn thành phá Đà N¿ng; 

- Cung cấp Giấy chứng nhận đủ điÃu kián kinh doanh dßch vụ phát hành 
hóa đơn đián tử; 

- Hß sơ chào giá phải được bß vào phong bì, niêm phong kín á miáng bao 
để bảo mật và tạo sự khách quan trong viác mßi chào giá.  

2. ĐÁ nghß Quý Công ty cung cÃp báo giá đ¿n: 

Phòng Tá chức - Hành chính, Bánh vián Y hác cá truyÃn thành phá Đà 
N¿ng. Đßa chỉ: Đưßng Đinh Gia Trinh, phưßng Hòa Xuân, Thành phá Đà N¿ng. 
Sá đián thoại: 0236.3696.123.  

File mÃm xin vui lòng gửi vÃ email: benhvienyhoccotruyendn@gmail.com.  

Thßi gian tiÁp nhận báo giá: Từ ngày đăng thông báo đÁn 09h00 ngày 08 
tháng 08 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thßi điểm nêu trên s¿ không được xem xét. 
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Bánh vián rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty. 

Trân tráng./. 
Nơi nhận:  
- Như trên;   
- Phòng QLCL (để đăng website); 
- Phòng TC-KT; 
- Lưu: VT, TC-HC.  

GIÁM ĐÞC 
 
 
 

 
Nguyßn Văn Ánh 
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PHĀ LĀC 01: TRANG PHĀC NHÂN VIÊN Y T¾ 
(Kèm Thư mời chào giá số         /TMCG-YHCTĐN ngày      tháng      năm 2025 của  

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 
 

STT Danh māc ChÃt liáu màu sắc quy cách 
Đ¢n vß 

tính 
Sß 

l¤ÿng 
Ghi 
chú 

1 Trang phục Bác sĩ 

- Chất liáu: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Màu trắng, không xù khi giặt 
* Áo: 
- Kiểu dáng: Áo blouse cá bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 
chiÃu dài ngang gái, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 
phía sau xẻ giữa tới ngang mông, có in logo trên ngực trái. 

Cái 140  

2 
Trang phục ĐiÃu 

dưỡng 

- Chất liáu: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Màu trắng, không xù khi giặt 
1. Áo: 
 - Kiểu dáng: Áo cá 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiÃu dài áo 
ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, có in logo 
trên ngực trái. 
- Túi áo, tay áo và cá áo có viÃn xanh dương, viÃn rộng 0,5cm. 
2. Quần 
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 
3. Mũ và khẩu trang theo màu sắc của áo. 

Bộ 85  

3 
Trang phục Kỹ 
thuật y Cận lâm 

sàng 

- Chất liáu: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương. 
- Màu sắc: Màu trắng, không xù khi giặt 
1. Áo:  
- Kiểu dáng: Áo cá 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiÃu dài áo 
ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, có in logo 
trên ngực trái. 
2. Quần 
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 10  
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STT Danh māc ChÃt liáu màu sắc quy cách 
Đ¢n vß 

tính 
Sß 

l¤ÿng 
Ghi 
chú 

4 
Trang phục Kỹ 
thuật y Phục hßi 

chức năng 

- Chất liáu: Vải Cotton lạnh hoăc tương đương. 
- Màu sắc: Màu xanh cá vßt, không xù, đái màu, ra màu khi giặt 
1. Áo: 
- Kiểu dáng: Áo cá trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiÃu dài áo ngang mông, phía 
trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, có in logo trên ngực trái.  
2. Quần:  
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 40  

5 
Trang phục Dược 

sĩ 

- Chất liáu: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Màu trắng, không xù vải khi giặt 
1. Áo: 
- Kiểu dáng: Áo blouse cá bẻ Danton, cài giữa, chiÃu dài áo ngang gái, phía 
trước 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, có in logo trên ngực trái, phía 
sau xẻ giữa tới ngang mông. 
2. Quần: 
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 25  

6 Trang phục Hộ lý 

- Chất liáu: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Màu xanh hòa bình, không xù, đái màu, ra màu khi giặt 
1. Áo:  
- Kiểu dáng: Áo cá trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiÃu dài áo 
ngang mông, phía trước 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, có in logo 
trên ngực trái. 
2. Quần: 
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 14  

7 
Trang phục Bảo 

vá 

- Chất liáu: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Màu xanh đen, không xù, đái màu, ra màu khi giặt 
1. Áo: 
- Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cá đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu 
tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái, có in logo trên ngực trái.  
2. Quần: 
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STT Danh māc ChÃt liáu màu sắc quy cách 
Đ¢n vß 

tính 
Sß 

l¤ÿng 
Ghi 
chú 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, có 1 túi sau. 

8 

Trang phục Nhân 
viên bảo trì, sửa 
chữa, chăm sóc 

cây xanh 

- Chất liáu: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Màu ghi tái, không xù, đái màu, ra màu khi giặt 
1. Áo: 
- Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cá đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu 
tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái, có in logo trên ngực trái.  
2. Quần: 
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, có 1 túi sau. 

Bộ 10  

9 
Trang phục Nhân 
viên hành chính 

1. Áo sơ mi cá đức, cài cúc giữa dài tay hoặc ngắn 
- Chất liáu: Vải kate mỹ loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Màu trắng, không xù khi giặt 
2. Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau 
- Chất liáu: Kaki thun hoặc tương đương 
- Màu sắc: Màu đen, không xù, đái màu, ra màu khi giặt 
3. Chân váy kiểu Jupe, tái thiểu dài ngang gái 
- Chất liáu: Cotton lạnh hoặc kaki thun 
- Màu sắc: Màu đen, không xù, đái màu, ra màu khi giặt 

Bộ 33  

Tãng cßng 09 khoÁn 
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PHĀ LĀC 02: TRANG PHĀC Đà VÀI VÀ TRANG PHĀC NG£ÞI BàNH 
(Kèm Thư mời chào giá số         /TMCG-YHCTĐN ngày      tháng      năm 2025 của  

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 
 

STT Danh māc ChÃt liáu màu sắc quy cách 
Đ¢n vß 

tính 
Sß 

l¤ÿng 
Ghi chú 

1 
Ga trải giưßng 

CT-Scanner 

- Chất liáu: Vải kate ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Xanh dương, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Kích thước: 220x50x15cm (theo mẫu)  

Cái 2  

2 Vß gác chân CT 
- Chất liáu: Vải kate ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Xanh dương, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Kích thước: 40x40x10cm (theo mẫu)  

Cái 2  

3 Vß gái CT 
- Chất liáu: Vải kate ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Xanh dương, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Kích thước: 25x25x08cm (theo mẫu)  

Cái 2  

4 
Ga trải giưßng 

đián cơ 

- Chất liáu: Vải kate ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Xanh dương, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Kích thước: 190x90x05cm (theo mẫu)  

Cái 2  

5 
Ga trải giưßng 

đián tim 

- Chất liáu: Vải kate ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Xanh dương, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Kích thước: 200x75x10cm (theo mẫu)  

Cái 2  

6 
Ga trải giưßng 

siêu âm 

- Chất liáu: Vải kate ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Xanh dương, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Kích thước: 200x75x10cm (theo mẫu)  

Cái 2  

7 Ruột gái 
- Chất liáu: Cotton 
- Màu sắc: Trắng 
- Kích thước: 20x14cm 

Cái 8  

8 Vß gái 
- Chất liáu: Vải kate ford loại 1 hoặc tương đương 
- Màu sắc: Xanh dương, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Kích thước: tương ứng với kích thước ruột gái 20x14cm 
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STT Danh māc ChÃt liáu màu sắc quy cách 
Đ¢n vß 

tính 
Sß 

l¤ÿng 
Ghi chú 

9 Váy bánh nhân 

- Chất liáu: Vải kate ford loại 1 hoặc tương đương  
- Màu sắc: Màu xanh cá vßt, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Chân váy rßi, dáng váy xuông qua gái, có dây rút. 
- Kích thước: 0,8 x 1,5m; bß dây chun kèm dây rút vải. 

Cái 100  

10 
Áo choàng phẫu 

thuật viên 

- Chất liáu: vải kaki màu xanh cá vßt. 
- Áo choàng má cá tròn, có dây cột, dài tay có bo tay và móc xß ngón 
cái. 
- Kích thước: Dài áo 1m5, dây cá áo: 23cm, vòng cá: 75cm, thân tà sau 
bên phải ngang 77cm, dây tà bên phải 70cm, thân tà sau bên trái ngang 
40cm, dây tà bên trái: 39cm, thân trước ngang: 72cm, dây thân trước 
bụng 40cm, vòng nách 62cm, vai 52cm, dài tay 66cm, khuỷu tay 48cm, 
dây nách dài 40cm. Bo tay (đưßng kính: 22cm) bằng dây thun (đưßng 
kính dây thun: 01cm) và có dây xß ngón cái. 
- Có in Logo bánh vián trên ngực trái 
- Vải bo tay áo tát chßu được nhiát độ cao 

Cái 15  

11 
Trang phục 

phẫu thuật viên 

- Chất liáu: vải kaki màu xanh cá vßt. 
- Áo cá trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiÃu dài áo ngang mông, phía 
trước có túi (nam 3 túi, nữ 2 túi), có khuy cài bảng tên trên ngực trái. 
- Quần may cạp chun có dây rút, chất liáu dây 
chun và dây dù chßu nhiát độ cao, dây dài dß 
thao tác, quần áng rộng, có túi 2 bên. 
- Kích thước: size L (kiểu nam); size L (kiểu nữ) 

Bộ 30 
Nam: 15 bộ 
Nữ: 15 bộ 

12 
Quần thủng 

mông nội soi 
Đại trực tràng 

- Chất liáu: vải kate ford màu xanh cá vßt. 
- Quần dài dáng suông, có dây rút, thủng lỗ vùng mông đưßng kính 10-
15cm, có tấm che vùng khoét lỗ dài qua mông. 

Cái 10  

13 
Áo choàng cho 
ngưßi nhà bánh 

nhân 

- Chất liáu: vải kate ford màu vàng cúc 
- Áo choàng cá tròn, tay dài, có nút gài. In logo bánh vián bên ngực trái. 
- Kích thước: Dài áo 88 cm, vai 44 cm, kích 32 cm, tay dài 28 cm. 

Cái 50  
th

uy
nt

16
-3

1/
07

/2
02

5 
13

:5
1:

33
-th

uy
nt

16
-th

uy
nt

16
-th

uy
nt

16



8 

STT Danh māc ChÃt liáu màu sắc quy cách 
Đ¢n vß 

tính 
Sß 

l¤ÿng 
Ghi chú 

14 Săng lỗ 

- Chất liáu: Vải kate ford, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Màu sắc: màu xanh cá vßt. 
- Khăn may 2 lớp, may biên xung quanh, có lỗ á giữa.  
- Kích thước: 2x3,5m; kích thước lỗ bán kính 20cm 

Cái 20  

15 Săng lỗ 

- Chất liáu: Vải kate ford không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Màu sắc: màu trắng. 
- Khăn may 2 lớp, may biên xung quanh, có lỗ á giữa.  
- Kích thước: 50x50cm; kích thước lỗ bán kính 10cm 

Cái 45  

16 
Tấm đắp châm 

cứu 

- Chất liáu: Vải kate ford không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Màu sắc: màu trắng 
- Khăn may biên xung quanh 01 lớp.  
- Kích thước: 40x80cm. 

Cái 330  

17 Tấm gói đß hấp 

- Chất liáu: Vải kate ford, không xù, không nhăn, không phai màu 
- Màu sắc: Màu xanh dương 
- Khăn may biên xung quanh 01 lớp.  
- Kích thước: 100x100cm 

Cái 105  

18 Tấm gói đß hấp 

- Chất liáu: Vải kate ford, không xù, không nhăn, không phai màu 
- Màu sắc: Màu xanh dương 
- Khăn may biên xung quanh 01 lớp.  
- Kích thước: 70x70cm 

Cái 95  

19 Ruột gái 
- Chất liáu: Cotton 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Kích thước: tương ứng với kích thước vß gái 45cm x 55cm 

Cái 330  

20 Vß gái 
- Chất liáu: Vải kate ford, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Kích thước: 45cm x 55cm 

Cái 505  

21 Vß gái 
- Chất liáu: Vải kate ford, không xù, không nhăn, không phai màu. 
- Màu sắc: Màu xanh 
- Kích thước: 45cm x 55cm 

Cái 75  
th

uy
nt

16
-3

1/
07

/2
02

5 
13

:5
1:

33
-th

uy
nt

16
-th

uy
nt

16
-th

uy
nt

16



9 

STT Danh māc ChÃt liáu màu sắc quy cách 
Đ¢n vß 

tính 
Sß 

l¤ÿng 
Ghi chú 

22 Ga trải giưßng 

- Chất liáu: Vải kate ford, không xù, không nhăn  
- Màu sắc: Màu trắng 
- Ga giưßng may biên xung quanh 01 lớp, cắt góc, gấp góc may 4 góc. 
- Kích thước: 1m x 2 m 

Cái 460  

23 
Ga trải giưßng 

đa năng 

- Chất liáu: Vải kate ford, không xù, không nhăn 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Ga giưßng may biên xung quanh 01 lớp, cắt góc, gấp góc may 4 góc. 
- Kích thước:  1m x 2m x 0.13m 

Cái 110  

24 
Ga trải giưßng 

sắt 

- Chất liáu: Vải kate ford, không xù, không nhăn, không phai màu 
- Ga giưßng may biên xung quanh 01 lớp, cắt góc, gấp góc may 4 góc. 
- Màu sắc: Màu xanh dương 
- Kích thước: 1m x 2 m 

Cái 40  

25 
Ga giưßng gỗ 

bác nám 

- Chất liáu: Vải thun xéo, không xù, không nhăn, không phai màu 
- Ga giưßng may biên xung quanh 01 lớp, cắt góc, gấp góc may 4 góc. 
- Màu sắc: Màu xanh dương 
- Kích thước: 1m x 2 m 

Cái 15  

26 
Ga trải giưßng 

xoa bóp 

- Chất liáu: Vải thun xéo, không xù, không nhăn, không phai màu 
- Màu sắc: Màu vàng đßng 
- Kiểu dáng: Ga giưßng may biên xung quanh 01 lớp, gấp góc may 4 
góc, dây cột (vải) 4 góc; có lỗ nằm á giữa trung tâm, từ mép vải xuáng 
20cm 
- Kích thước: 1m x 2m; đưßng kính lỗ 26 cm  

Cái 112  

27 Ga trải giưßng 

- Chất liáu: Vải thun xéo, không xù, không nhăn, không phai màu 
- Màu sắc: Màu xanh dương 
- Kiểu dáng: Ga giưßng may biên xung quanh 01 lớp, gấp góc may 4 
góc, dây cột (vải) 4 góc; có lỗ nằm á giữa trung tâm, từ mép vải xuáng 
20cm 
- Kích thước: 1m x 2m; đưßng kính lỗ 26 cm  

Cái 184  

28 Quần áo bánh - Chất liáu: Kate Ford loại 1 hoặc tương đương, không xù, không nhăn,    
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STT Danh māc ChÃt liáu màu sắc quy cách 
Đ¢n vß 

tính 
Sß 

l¤ÿng 
Ghi chú 

nhân không phai màu 
- Màu sắc: màu xanh lam hoặc nÃn trắng, kẻ sác xanh lam hoặc nÃn xám 
có háa tiÁt màu sẫm 
- Kích thước: size S, M, L, XL 
1. Áo:  
- Kiểu dáng: in chữ "BàNH VIàN Y HàC Cà TRUYÂN ĐÀ N¾NG" á 
mặt sau lưng, có logo Bánh vián Y hác cá truyÃn á phía trước, kiểu 
dáng Pyjama cá 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiÃu dài áo ngang mông, 
phía trước có 3 túi. 
2. Quần:  
- Kiểu dáng: Cùng màu sắc của áo, kiểu dáng Pyjama, kéo dây rút, có 1 
túi sau 

Bộ 550 Size S: 40 
Size M: 190 
Size L: 190 

Size XL: 130 

29 
Túi đựng đß vải 

sạch 

- Chất liáu: Vải bạt, không nhăn, không thấm nước, bÃn bỉ, có tích hợp 
khóa bấm treo giúp tháo ráp bá sung thay thÁ, vá sinh thuận tián, dß 
dàng. 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Kích thước: 70x52x100cm (dài x ngang x sâu) 

Cái 60  

30 
Túi thu gom đß 

vải bẩn 

- Chất liáu: Vải bạt, không nhăn, không thấm nước, bÃn bỉ, có tích hợp 
khóa bấm treo giúp tháo ráp bá sung thay thÁ, vá sinh thuận tián, dß 
dàng. 
- Màu sắc: Màu xanh cá vßt 
- Kích thước: 70x52x100cm (dài x ngang x sâu) 

Cái 60  

31 Ruột gái ôm 
- Chất liáu: Cotton 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Kích thước: tương ứng với kích thước vß gái 25x27cm 

Cái 30  

32 Vß gái ôm 
- Chất liáu: Vải thun xéo, không xù, không nhăn, không phai màu  
- Màu sắc: Màu vàng đßng 
- Kích thước: 25x27cm 

Cái 30  

Tãng cßng 32 khoÁn 
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PHĀ LĀC 03 
Mẫu báo giá căa Bánh vián Y hác cã truyÁn thành phß Đà N¿ng 

(Đính kèm Thư mời chào giá số        /TMCG-YHCTĐN ngày       tháng      năm 2025 của  
Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 

BÀNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bánh vián Y hác cá truyÃn thành phá Đà N¿ng 
Đßa chỉ: Đưßng Đinh Gia Trinh, phưßng Hòa Xuân, Thành phá Đà N¿ng. 
Theo Thư mßi chào giá sá....../TMCG-YHCTĐN ngày&/&/2025 của Bánh vián Y hác cá truyÃn thành phá Đà N¿ng, Công ty 

chúng tôi báo giá như sau: 

STT ChÃt liáu màu sắc quy cách Đ¢n vß tính Sß l¤ÿng Đ¢n giá Thành tiÁn Ghi chú 

1       
2       
3       

&..       

(Số tiền bằng chữ:...................................................................................................) 

Đơn giá trên đã bao gßm thuÁ VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan. 

Trân tráng./. 
 Đ¾I DIàN CÔNG TY 

(Ký tên và đóng dấu) 
 

TÊN Đ¡N VÞ CUNG CÂP: 
Đßa chỉ: 
Sá đián thoại: 
Email: 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập – Tự do – H¿nh phúc 

 
………, ngày ……… tháng ……… năm 2025 
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